
Phụ lục XII 

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU  

CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2022/TT-BNNPTNT ngày     tháng     năm 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

Mẫu số 01.CN: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu 

cá. 

Mẫu số 02.CN: Biên bản kiểm tra cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá. 

Mẫu số 03.CN: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá.  

Mẫu số 04.CN: Dấu kỹ thuật, ấn chỉ nghiệp vụ đăng kiểm tàu cá và nguyên tắc 
sử dụng. 

Mẫu số 05.CN: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm 
tàu cá. 
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                         Mẫu số 01.CN 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc 

 

................, ngày....... tháng...... năm........ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ 

 

Kính gửi:…………………………………………………. 

 

Tên cơ sở đề nghị:……………………………………………………........... 

Địa chỉ:……………………………………………………………………… 

Giấy đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:  

 ........................................................................................................... ................... 

………………Tên cơ quan cấp: ………………………..Ngày cấp: ………….. 

Điện thoại………………Fax……………..Email………………………….. 

1. Danh sách đăng kiểm viên: 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Chuyên môn, 

chuyên ngành đào 

tạo 

Hạng thẻ 

đăng kiểm 

viên 

Thời 

hạn thẻ 
Ghi chú 

1       

2       

       

 

 2. Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật: 
 

TT 
Tên thiết bị, dụng 

cụ 
Quy cách Đơn vị  tính Số lượng Ghi chú 

1      

2      

….      

Đề nghị quý cơ quan tiến hành kiểm tra và công nhận cơ sở đủ điều kiện 

đăng kiểm tàu cá loại ………… 

 CHỦ CƠ SỞ 

(ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 02.CN 

MẪU BIÊN BẢN 

KIỂM TRA CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

CƠ QUAN KIỂM TRA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

………., ngày………tháng………..năm……….. 
 

 BIÊN BẢN  
Kiểm tra cơ sở đăng kiểm tàu cá  

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở được kiểm tra: ............................................................................................  

- Địa chỉ: ............................................................................................................................  

- Điện thoại: ................................. Fax:  .............................. Email:  ................................. . 

- Văn bản thành lập số…………; ngày…… ; Cơ quan ban hành : …………..…………  

- Người đại diện của cơ sở: …………………………………. Chức vụ: ........................ 

- Số CCCD/CMND………...........….; ngày cấp,................................. nơi cấp:………… 

- Đề nghị kiểm tra, công nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá loại…theo Đơn đề 

nghị (*) số……ngày……tháng…...năm…… 

2. Thành phần Đoàn kiểm tra: 

 .................................................................................... Chức vụ:  ......................................  

 .................................................................................... Chức vụ:  ......................................  

 .................................................................................... Chức vụ:  ......................................  

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

TT Nội dung kiểm tra 

Kết quả  

kiểm tra 
Diễn giải kết quả 

kiểm tra, hành 

động và thời gian 

khắc phục lỗi 
Đạt 

Không 

đạt 

I KIỂM TRA LẦN ĐẦU/KIỂM TRA DUY TRÌ 

1 Văn bản thành lập: ........    

2 
Trang thiết bị và đường truyền dữ liệu để nhập 

và lưu trữ dữ liệu 
   

3 

Dụng cụ, trang thiết bị phục vụ kiểm tra kỹ 

thuật 

(có danh sách kèm theo) 

   

4 

Thực hiện niêm yết công khai quy trình thẩm 

định hồ sơ thiết kế tàu cá, quy trình cấp giấy 

chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; biểu giá, 
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phí liên quan đến công tác đăng kiểm tàu cá. 

5 Đội ngũ Đăng kiểm viên: 

5a Số ĐKV hạng I (theo chuyên môn): .........    

5b Số ĐKV hạng II (theo chuyên môn): ...............    

5c Số ĐKV hạng III (theo chuyên môn): .......    

6 

Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương 

đương hoặc quy trình thẩm định hồ sơ thiết kế 

tàu cá, quy trình cấp giấy chứng nhận an toàn 

kỹ thuật tàu cá 

   

II. Ý KIẾN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

III. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐƯỢC KIỂM TRA 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (*) áp dụng đối với trường hợp đề nghị kiểm tra lần đầu. 
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HƯỚNG DẪN  

GHI BIÊN BẢN KIỂM TRA CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ 

A. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA 

1. Không bổ sung hoặc bỏ bớt các chỉ tiêu đã được quy định. 

2. Ghi đầy đủ thông tin theo quy định trong biểu mẫu. 

3. Nếu sửa chữa trên nội dung đã ghi trong Biên bản, phải có ký xác nhận của Trưởng 

đoàn kiểm tra.  

4. Đánh dấu vào các vị trí mức đánh giá đã được xác định đối với mỗi chỉ tiêu. 

5. Diễn giải cụ thể đối với chỉ tiêu đạt và không đạt; mỗi chỉ tiêu không đạt phải xác 

định thời hạn để cơ sở khắc phục.  

B. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TỪNG CHỈ TIÊU 

1. Văn bản thành lập:  

a) Yêu cầu: Có văn bản thành lập trong đó có hoạt động/chức năng, nhiệm vụ thực hiện 

đăng kiểm tàu cá. 

b) Phương pháp: Kiểm tra hồ sơ của cơ sở. 

2. Trang thiết bị và đường truyền dữ liệu để nhập và lưu trữ dữ liệu 

a) Yêu cầu: Có thiết bị (máy tính, thiết bị tương tự máy tính và có thiết bị lưu trữ dữ 

liệu) để nhập, lưu trữ dữ liệu; có mạng internet để kết nối, truyền dữ liệu. Khi kiểm tra sẽ 

kiểm tra, xem xét việc cơ sở có nhập, lưu trữ, truyền dữ liệu. 

b) Phương pháp: Kiểm tra thực tế các thiết bị và xem dữ liệu, hồ sơ của cơ sở. 

3. Dụng cụ, trang thiết bị phục vụ kiểm tra kỹ thuật 

a) Yêu cầu: Có đầy đủ tại cơ sở các dụng cụ, trang thiết bị phục vụ kiểm tra kỹ thuật 

theo quy định. Các dụng cụ, trang thiết bị phục vụ kiểm tra kỹ thuật phải bảo đảm còn sử 

dụng được theo tính năng kỹ thuật. 

b) Phương pháp: Kiểm tra thực tế các dụng cụ, trang thiết bị tại cơ sở. 

4. Đội ngũ Đăng kiểm viên: 

a) Yêu cầu: Có đủ số lượng theo các hạng đăng kiểm viên, chuyên môn, có thẻ đăng 

kiểm viên; có tên trong bảng lương của cơ sở hoặc hợp đồng lao động hoặc quyết định 

tuyển dụng theo quy định. 

b) Phương pháp: Kiểm tra hồ sơ, dữ liệu tại cơ sở. 

5. Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương 

đương hoặc quy trình thẩm định hồ sơ thiết kế tàu cá, quy trình cấp giấy chứng nhận an 

toàn kỹ thuật tàu cá. 

a) Yêu cầu: Phải bao gồm các nội dung cơ bản sau: Quyết định ban hành, trình tự thực 

hiện, nội dung, thời gian kiểm soát, người thực hiện, lưu trữ, biểu mẫu kèm theo, phù hợp 

với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá theo quy định, tuân thủ theo 

quy trình thực hiện thủ tục hành chính đã được quy định tại văn bản hướng dẫn Luật Thủy 

sản. Hồ sơ, tài liệu phải được người có thẩm quyền của cơ sở ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, 

bảo đảm tính pháp lý.  

b) Phương pháp: Kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế tại cơ sở./. 
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MẪU QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ 

 
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

TỔNG CỤC THỦY SẢN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:      /QĐ-TCTS-…… Hà Nội, ngày    tháng   năm 20... 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá 

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUỶ SẢN 

 

Căn cứ Quyết định số…của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản; 

Căn cứ Luật Thủy sản và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.......... 

Căn cứ Thông tư số…/…../TT-BNNPTNT ngày…..tháng…..năm…..của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực 

thủy sản; 

Căn cứ Biên bản kiểm tra của Tổng cục Thủy sản ngày…...tháng .... năm...; 

Theo đề nghị của……………………………………………………, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá hạng....đối 

với:...........(ghi tên cơ sở)   tại địa chỉ:..................do.................. làm chủ cơ sở. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục Thủy sản, ……………  , ................(ghi tên cơ 

sở đăng kiểm tàu cá) và cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
-.............. 

- Lưu: VT, …... 

 

 

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
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             Mẫu số 03.CN 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN 

 

CHỨNG NHẬN: 

 

Tên cơ sở:....................................................................................................... 

Địa chỉ:........................................................................................................... 

Điện thoại:……..................................Email:................................................. 

Người đại diện (ông/bà):................................................................................ 

Chức vụ: …..................................................................................................... 

Số CCCD/CMND:…………………………….......................................................... 

Là Cơ sở đăng kiểm tàu cá loại…................................................................... 

Giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày........................  ...........................…… 

 

    Hà Nội, ngày….. tháng……năm... 

                       TỔNG CỤC TRƯỞNG 

                           (Ký tên & đóng dấu) 
   

 

 

 

 

Số: ...... /20... /GCN-TCTS ban hành kèm theo Quyết định số.......... 

(Đã cấp lần ...... ngày: ……) 
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Mẫu số 04.CN 

 
MẪU DẤU, ẤN CHỈ NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ 

VÀ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG 

 

I. MẪU DẤU NGHIỆP VỤ 

 

1. Mẫu dấu 1a: 

Mẫu dấu kỹ thuật của cơ sở 

đăng kiểm tàu cá 

Quy cách: Dấu hình tròn, có 03 vòng tròn 

đồng tâm: vòng tròn 1 có đường kính 35 mm, 

bề dày 0,2 mm; vòng tròn 2 cách vòng tròn 1 

(về phía trong) bằng 0,5 mm, có bề dày 0,1 

mm; vòng tròn 3 cách vòng tròn 2 (về phía 

trong) bằng 4 mm, có bề dày 0,1 mm; ở giữa 

là hình neo hải quân; giữa vòng tròn 2 và 3 có 

dòng chữ “ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ” ở phía 

trên và tên cơ sở đăng kiểm ở phía dưới bằng 

tiếng Việt, phông chữ Times New Roman cỡ 

10. 

 

 

2. Mẫu dấu 1b: Dấu đóng trên hồ sơ thiết kế kỹ thuật được thẩm định 

 

 

Quy cách: Dấu hình chữ nhật, có 02 hình chữ nhật: hình chữ nhật 1 có kích 

thước 30mm x 55mm, bề dày 0,2 mm; hình chữ nhật 2 cách hình chữ nhật 1 

(về phía bên trong) bằng 0,5 mm, bề dày 0,1 mm. Bên trong hình chữ nhật, 

phía trên có 2 hàng chữ (hàng chữ 1 “ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ” phông chữ 

Times New Roman cỡ 12, hàng chữ thứ 2 “THIẾT KẾ KỸ THUẬT ĐƯỢC 

THẨM ĐỊNH”, phông chữ Times New Roman cỡ 9). Phía dưới có 2 hàng 

chữ (hàng chữ 1 “SỐ” hàng chữ thứ 2 “NGÀY THẨM ĐỊNH”) phông chữ 

Times New Roman cỡ 8). 

ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ 
THIẾT KẾ KỸ THUẬT ĐƯỢC THẨM ĐỊNH 

 

SỐ :………………………………………. 

NGÀY THẨM ĐỊNH:………………………… 
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3. Mẫu dấu 1c: Dấu đóng trên hồ sơ kỹ thuật (đối với trường hợp đóng mới 

không có giám sát của Đăng kiểm tàu cá hoặc tổ chức đăng kiểm khác được 

đăng kiểm tàu cá ủy quyền). 

 

 

 

 

 

 

 

Quy cách: Dấu hình chữ nhật, có 02 hình chữ nhật: hình chữ nhật 1 có kích 

thước 30mm x 55mm, bề dày 0,2 mm; hình chữ nhật 2 cách hình chữ nhật 1 

(về phía bên trong) bằng 0,5 mm, bề dày 0,1 mm. Bên trong hình chữ nhật, 

phía trên có 2 hàng chữ (hàng chữ 1 “ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ” phông chữ 

Times New Roman cỡ 12, hàng chữ thứ 2 “HỒ SƠ KỸ THUẬT ĐƯỢC 

THẨM ĐỊNH”, phông chữ Times New Roman cỡ 9). Phía dưới có 2 hàng 

chữ (hàng chữ 1 “SỐ” hàng chữ thứ 2 “NGÀY THẨM ĐỊNH”) phông chữ 

Times New Roman cỡ 8. 

3. Mẫu dấu 1d: Dấu đóng trên hồ sơ hoàn công (đối với trường hợp sau khi 

đóng mới có thay đổi với hồ sơ thiết kế đóng mới được thẩm định). 

 

Quy cách: Dấu hình chữ nhật, có 02 hình chữ nhật: hình chữ nhật 1 có kích 

thước 30mm x 55mm, bề dày 0,2 mm; hình chữ nhật 2 cách hình chữ nhật 1 

(về phía bên trong) bằng 0,5 mm, bề dày 0,1 mm. Bên trong hình chữ nhật, 

phía trên có 2 hàng chữ (hàng chữ 1 “ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ” phông chữ 

Times New Roman cỡ 12, hàng chữ thứ 2 “HỒ SƠ HOÀN CÔNG ĐƯỢC 

THẨM ĐỊNH”, phông chữ Times New Roman cỡ 9). Phía dưới có 2 hàng 

chữ (hàng chữ 1 “SỐ” hàng chữ thứ 2 “NGÀY THẨM ĐỊNH”) phông chữ 

Times New Roman cỡ 8. 

ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ 
HỒ SƠ KỸ THUẬT ĐƯỢC THẨM ĐỊNH 

 

SỐ:……………………………………. 

NGÀY THẨM ĐỊNH:………………………… 

ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ 
HỒ SƠ HOÀN CÔNG ĐƯỢC THẨM ĐỊNH 

 

SỐ:……………………………………. 

NGÀY THẨM ĐỊNH:………………………… 
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4. Mẫu dấu 1đ: Dấu đóng trên hồ sơ sao duyệt (đối với trường hợp sao 

duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được thẩm định). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy cách: Dấu hình chữ nhật, có 02 hình chữ nhật: hình chữ nhật 1 có kích 

thước 30mm x 55mm, bề dày 0,2 mm; hình chữ nhật 2 cách hình chữ nhật 1 

(về phía bên trong) bằng 0,5 mm, bề dày 0,1 mm. Bên trong hình chữ nhật, 

phía trên có 2 hàng chữ (hàng chữ 1 “ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ” phông chữ 

Times New Roman cỡ 12, hàng chữ thứ 2 “SAO DUYỆT HỒ SƠ THIẾT 

KẾ KỸ THUẬT”, phông chữ Times New Roman cỡ 9). Phía dưới có 3 hàng 

chữ (hàng chữ 1 “SỐ SAO DUYỆT”, hàng chữ thứ 2 “NGÀY SAO 

DUYỆT”, hàng thứ 3 “THIẾT KẾ ĐƯỢC SAO DUYỆT”) phông chữ Times 

New Roman cỡ 8. 

 

II. MẪU ẤN CHỈ VÀ BỘ SỐ 

 

 

1. Mẫu ấn chỉ: Đóng chìm trên vật liệu, máy móc, các 

trang thiết bị lắp đặt trên tàu được đăng kiểm, kiểm 

định. 

Quy cách: Ấn chỉ là biểu tượng cách điệu các chữ cái 

VFR (Việt Nam Fishing vessel Register) có kích thước 

như hình bên. 

 

 

2. Bộ số 

Số đóng chìm trên máy móc, các trang thiết bị lắp đặt trên tàu nhằm đánh dấu 

số lượng, chủng loại máy móc, vật liệu, các trang thiết bị được đăng kiểm, kiểm 

định. 

ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ 
SAO DUYỆT HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT 

 

SỐ SAO DUYỆT:………………………………….. 

NGÀY SAO DUYỆT:…………………………........ 

THIẾT KẾ ĐƯỢC SAO DUYỆT:……….............. 
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Quy cách: Bộ số gồm 10 chữ số từ số 0 đến số 9, có kích thước như hình trên. 
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III. NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG DẤU, ẤN CHỈ NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ  

1. Dấu, ấn chỉ nghiệp vụ chỉ được sử dụng trong công tác kiểm tra, kiểm định, 

đánh giá trạng thái kỹ thuật tàu cá, vật liệu, trang thiết bị lắp đặt, sử dụng trên tàu 

cá. 

2. Không được đóng dấu vào văn bản, giấy tờ không có nội dung; đóng dấu 

trước khi ký.  

3. Dấu đóng phải đúng chiều, ngay ngắn, rõ ràng; phải được đóng trùm lên 

khoảng 1/3 chữ ký về bên trái.   

4. Sử dụng mực xanh khi đóng dấu nghiệp vụ./. 
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                Mẫu số 05.CN 

 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc 

................, ngày....... tháng...... năm........ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ 

 

Kính gửi:…………………………………………………. 

 

 

Tên cơ sở đề nghị:…………………………………………………………........... 

Địa chỉ:……………………………………………………………………............ 

Số Giấy đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập: 

.................................................................................................................................           

Tên cơ quan cấp: …………………..……………….Ngày cấp:............................. 

Giấy chứng nhận đã được cấp số:………………......ngày...................................... 

Lý do đề nghị cấp lại:  

   Bị mất           Hư hỏng              Thay đổi thông tin 

Các thông tin thay đổi (nếu có)............................................................................... 

Hồ sơ gửi kèm, gồm:............................................................................................... 

……………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………..…………………… 

Đề nghị cơ quan thẩm quyền kiểm tra, đánh giá và cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá loại….. 

 

 CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ 

(ký tên và đóng dấu) 
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